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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC 

LỚP: THỎ NGỌC 

TUẦN 01-THÁNG 01/2025 (06/01/2025–10/01/2025) 

 

NỘI DUNG THỨ HAI 

06/01/2025 

THỨ BA 

07/01/2025 

THỨ TƯ 

08/01/2025 

THỨ NĂM 

09/01/2025 

THỨ SÁU 

10/01/2025 

ĐÓN TRẺ  Cô và trẻ xem tranh về một số loại hoa, quả… 

Trò chuyện với trẻ về các loại hoa, quả trưng bày ngày tết 

THỂ DỤC 

SÁNG 

*Bài: Tập thể dục sáng với các động tác mô phỏng 

- Tay: trẻ mô phỏng động tác chim vẫy cánh, tay đưa lên cao, tay đưa xuống  ( 3 lần 4 nhịp ). 

- Bụng: trẻ mô phỏng động tác chim kiếm mồi  ( 2 lần 4 nhịp ). 

- Chân2: trẻ mô phỏng động tác chim mổ thóc  ( 2 lần 4 nhịp ). 

- Bật1: nhảy 2 chân tại chỗ  ( 1 lần 4 nhịp ) 

GIỜ  HỌC 

- GH1: NBTN 

 “hoa mai – hoa đào” 

- GH2: DH 

 “con gà trống” 

- GH1: TD 

 “tung bắt bóng cùng cô” 

- GH2: NBTN 

 “quả đu đủ” 

- GH1: TH 

 “nặn bánh tròn” 

- GH2: khám phá chai nước. 

- GH1: NBPB  

“màu vàng – màu hồng” 

- GH2: rèn kỹ năng xếp 

- GH1: KC “cây táo” 

- HĐVĐV 

 “xâu 5-6 quả thành vòng” 

 



CHƠI 

TRONG 

LỚP 

* Gócchơi tập: 

- Trò chơi: Bé tắm em, đẩy cho em đi chơi. 

- Chuẩn bị: Đồ chơi tắm em, búp bê, thau, phấn thơm, xà bông, khăn, chén, muỗng, xe đẩy để đẩy em đi chơi 

- Hoạt động chơi: Bé làm mẹ tắm cho búp bê, cho bút bê ăn xong, đẩy búp bê đi chơi 

* Góc hoạt động với đồ vật: 

- Chuẩn bị: mútbitis, đồ chơi lắp ráp lego, khối hình học bằng gỗ, bộ trái cây luồn dây, bộ luồn dây qua ống hút. 

- Hoạt động  chơi: 



 +  xây hàng rào vườn cây, vườn hoa 

+  Xâu với các NVL có kích  thước to - nhỏ 

+  bộ trái cây luồn dây 

+  Luồn dây qua ống hút. 

* GócNBTN: gọi tên các loại hoa, quả 

+ Chuẩn bị: tranh ảnh các loại hoa, quả, hoa mai, hoa đào, mãn cầu, đu đủ, dừa…. 

+Hoạt động chơi: gọi đúng tên một số hoa, quả. Trẻ biết hoa mai, hoa đào chưng vào ngày tết… 

* GócNBPB 

- Chuẩn bị: các lọ sơn và các đồ chơi bằng vải nỉ (màu vàng – xanh - đỏ, hồng…). 

- Hoạt động chơi: phân biệt các đồ chơi màu xanh - đỏ, vàng, hồng, hình tròn, hình vuông 

* Góc tạo hình: 

+  Chuẩn bị: màu nước, đất nặn, giấy A4, hình tô màu các loại hoa, quả, bút chì màu. 

- Hoạt động chơi: nặn lăn dài, nặn xoay tròn, tô màu hình các nhân vật trong câu chuyện quả táo, chiếc áo mới, 

quả trứng. 

*Góc xem tranh 

+ Chuẩn bị :các loại sách vải, tranh truyện  quả  táo. Quả trứng, chiếc áo mới. Bé xem tranh và các loại sách 

vải. 



CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

Quan sát: QS tìm hình ảnh, đồ chơi có dạng hình tròn 

Trò chơi:  Đi bước qua  vòng,  chơi  với  vòng 

- Chuẩn bị: vòng  

- + Sân chơi không có chướng ngại vật, vòng. 

- Cách chơi: Cô chơi cùng trẻ 

 + Lộn cầu vồng, dung dăng dung dẻ. 

-Trò chơi ôn luyện vận động: 

+ Tung bắt bóng cùng cô. 

- Chơi tự do: 

+ Chơi với đồ chơi phát triển cơ tay. 

+ Chơi trong khu vận động nhà trẻ. 

VỆ SINH 

ĂN 

NGỦ 

.  Tập cho trẻ thói quen bưng cơm vào bàn ăn đúng chỗ, nhắc trẻ khi ăn không làm rơi vãi cơm, không nói chuyện 

trong giờ ăn. 

- Tập trẻ tự múc ăn, tập trẻ ăn rau và trái cây. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Bé chuẩn bị đất nặn cùng 

cô, 

Trẻ hát “con gà 

trống” 

Cho trẻ làm quen 

chuyện “ Cây táo” 

theo tranh 

Trẻ ôn câu 

chuyện “ Thỏ 

con không vâng 

lời ” 

Nhắc trẻ lễ phép 

Chào cô, chào ba, 

mẹ. khi đến lớp, 

cũng 

như khi ra về 



 

 

TUẦN 02 – THÁNG 01/2025 (13/01/2025 - 17/01/2025) 
 

NỘI DUNG THỨ HAI  

13/01/2025 

THỨ BA 

 14/01/2025 

THỨ TƯ  

15/01/2025 

THỨ NĂM  

16/01/2025 

THỨ SÁU 

17/01/2025 
ĐÓN TRẺ Cô và trẻ xem tranh về một số loại hoa, quả… 

Trò chuyện với trẻ về các loại hoa, quả trưng bày ngày tết 

THỂ DỤC       

SÁNG 
*Bài: Tập thể dục sáng với các động tác mô phỏng 

- Tay: trẻ mô phỏng động tác chim vẫy cánh, tay đưa lên cao, tay đưa xuống  ( 3 lần 4 nhịp ). 

- Bụng: trẻ mô phỏng động tác chim kiếm mồi  ( 2 lần 4 nhịp ). 

- Chân2: trẻ mô phỏng động tác chim mổ thóc  ( 2 lần 4 nhịp ). 

- Bật1: nhảy 2 chân tại chỗ  ( 1 lần 4 nhịp ) 

GIỜ HỌC 

- GH1: THƠ “ hoa nở” 

- GH2: NBPB 

 “một số loại hoa” 

- GH1: NBTN 

“quả đu đủ” 

- GH2: NB 

“màu hồng – màu cam” 

- GH1: TD 
 “bật qua vạch kẻ” 

- GH2: NB “quả táo” 

- GH1: NBPB “hình 
vuông – hình tròn” 

- GH2: THƠ “hoa nở” 

- GH1: KC “chiếc áo 
mới” 

- GH2: KN “xâu vòng” 

CHƠI 

TRONG LỚP 
* Góc chơi tập: 

- Trò chơi: Bé tắm em, đẩy cho em đi chơi. 

- Chuẩn bị: Đồ chơi tắm em, búp bê, thau, phấn thơm, xà bông, khăn, chén, muỗng, xe đẩy để đẩy em đi chơi 

- Hoạt động chơi: Bé làm mẹ tắm cho búp bê, cho bút bê ăn xong, đẩy búp bê đi chơi 

* Góc hoạt động với đồ vật: 

- Chuẩn bị: mútbitis, đồ chơi lắp ráp lego, khối hình học bằng gỗ, bộ trái cây luồn dây,  bộ luồn dây qua ống hút. 

- Hoạt động chơi: 



 

 

 +  xây hàng rào vườn cây, vườn hoa 

+  Xâu với các NVL có kích  thước to - nhỏ 

+  bộ trái cây luồn dây 

+  Luồn dây qua ống hút. 

* Góc NBTN: gọi tên các loại hoa, quả 

+ Chuẩn bị: tranh ảnh các loại hoa, quả, hoa mai, hoa đào, mãn cầu, đu đủ, dừa…. 

+ Hoạt động chơi: gọi đúng tên một số hoa, quả. Trẻ biết hoa mai, hoa đào chưng vào ngày tết… 

* Góc NBPB 

- Chuẩn bị: các lọ sơn và các đồ chơi bằng vải nỉ (màu vàng – xanh - đỏ, hồng…). 

- Hoạt động chơi: phân biệt các đồ chơi màu xanh - đỏ, vàng, hồng, hình tròn, hình vuông 

* Góc tạo hình: 

+  Chuẩn bị: màu nước, đất nặn, giấy A4, hình tô màu các loại hoa, quả, bút chì màu. 

- Hoạt động chơi: nặn lăn dài, nặn xoay tròn, tô màu hình các nhân vật trong câu chuyện quả táo, chiếc áo 

mới, quả trứng. 

*Góc xem tranh 

+  Chuẩn bị: các loại sách vải, tranh truyện  quả  táo. Quả trứng, chiếc áo mới. Bé xem tranh và các loại 

sách vải. 



 

CHƠI  

 NGOÀI TRỜI 
 

 

 

 

 

 

 

 

Quan sát: vườn rau 

- Trò chơi: “trời nắng trời mưa” 

- Chuẩn bị: 

+ Sân chơi không có chướng ngại vật. 

- Cách chơi: 

+ Những chú thỏ đi tắm nắng, khi nghe hiệu lệnh “mưa to rồi, mưa to rồi! “thì các chú thỏ chạy về nhà” 

 - Trò chơi ôn luyện vận động: 

+ bật qua vạch kẻ. 

- Chơi tự do: 

+ Chơi với đồ chơi phát triên cơ chân. 

+ Chơi trong khu vận động nhà trẻ. 

VỆ SINH ĂN 

NGỦ 
- Tập cho trẻ thói quen bưng cơm vào bàn ăn đúng chỗ, nhắc trẻ khi ăn không làm rơi vãi cơm, không nói chuyện 

trong giờ ăn. 

Tập trẻ tự múc ăn, tập trẻ ăn rau và trái cây. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 
Hát sắp đến tết 

rồi 

-Trẻ nghe kể 

chuyện: quả táo 

giáo dục trẻ biết 

chăm sóc cây, 

không hái hoa bẻ 

cành” 

Đọc bài đồng dao 

“dung dăng dung 

dẻ. 

Đọc bài thơ:  

“hoa nở”. 

- Nói rõ ràng, mạch 

lạc khi nghe cô hỏi. 



 

TUẦN 03 – THÁNG 01/2025 (20/01/2025 - 23/01/2025) 

NỘI DUNG THỨ HAI 

 20/01/2025 

THỨ BA 

 21/01/2025 

THỨ TƯ 

 22/01/2025 

THỨ NĂM 

23/01/2025 

THỨ SÁU 

24/01/2025 

 
ĐÓN TRẺ Cô và trẻ xem tranh về một số loại hoa, quả… 

Trò chuyện với trẻ về các loại hoa, quả trưng bày ngày tết 

THỂ DỤC 

SÁNG 
*Bài: Tập thể dục sáng với các động tác mô phỏng 

- Tay: trẻ mô phỏng động tác chim vẫy cánh, tay đưa lên cao, tay đưa xuống  ( 3 lần 4 nhịp ). 

- Bụng: trẻ mô phỏng động tác chim kiếm mồi  ( 2 lần 4 nhịp ). 

- Chân2: trẻ mô phỏng động tác chim mổ thóc  ( 2 lần 4 nhịp ). 

- Bật1: nhảy 2 chân tại chỗ  ( 1 lần 4 nhịp ) 

GIỜ HỌC 

- GH1: DH “là con 

mèo” 

- GH2: NBPB “to – nhỏ” 

- GH1: TD: “bò 

trườn qua vật 

cản” 

- GH2: KN “ịn” 

- GH1: TH “vẽ 

nét thẳng” 

- GH2: NBPB “quả 

dưa hấu – quả mẩn 

cầu” 

- GH1: HĐVĐV “xâu 

vòng vàng – hồng” 

- GH2: THƠ “quả thị” 

- GH1: KC “quả trứng” 

- GH2: “bò chui qua 

cổng” 



 

CHƠI 

TRONG LỚP 
* Góc chơi tập: 

- Trò chơi: Bé tắm em, đẩy cho em đi chơi. 

- Chuẩn bị: Đồ chơi tắm em, búp bê, thau, phấn thơm, xà bông, khăn, chén, muỗng, xe đẩy để đẩy em đi chơi 

- Hoạt động chơi: Bé làm mẹ tắm cho búp bê, cho bút bê ăn xong, đẩy búp bê đi chơi 

* Góc hoạt động với đồ vật: 

- Chuẩn bị: mútbitis, đồ chơi lắp ráp lego, khối hình học bằng gỗ, bộ trái cây luồn dây, bộ luồn dây qua ống 

hút. 

- Hoạt động  chơi: 



 

 

 +  xây hàng rào vườn cây, vườn hoa 

+  Xâu với các NVL có kích  thước to - nhỏ 

+  bộ trái cây luồn dây 

+  Luồn dây qua ống hút. 

* Góc NBTN: gọi tên các loại hoa, quả 

+ Chuẩn bị: tranh ảnh các loại hoa, quả, hoa mai, hoa đào, mãn cầu, đu đủ, dừa…. 

+ Hoạt động chơi: gọi đúng tên một số hoa, quả. Trẻ biết hoa mai, hoa đào chưng vào ngày tết… 

* Góc NBPB 

- Chuẩn bị: các lọ sơn và các đồ chơi bằng vải nỉ (màu vàng – xanh - đỏ, hồng…). 

- Hoạt động chơi: phân biệt các đồ chơi màu xanh - đỏ, vàng, hồng, hình tròn, hình vuông 

* Góc tạo hình: 

+  Chuẩn bị: màu nước, đất nặn, giấy A4, hình tô màu các loại hoa, quả, bút chì màu. 

- Hoạt động chơi: nặn lăn dài, nặn xoay tròn, tô màu hình các nhân vật trong câu chuyện quả táo, chiếc áo 

mới, quả trứng. 

* Góc xem tranh 

+  Chuẩn bị :các loại sách vải, tranh truyện quả táo. Quả trứng, chiếc áo mới. Bé xem tranh và các loại 

sách vải. 



 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

  Quan sát: hoa  

- Trò chơi: “các chú Thỏ” 

- Chuẩn bị: 

+ Sân chơi không có chướng ngại vật, nhà cho Thỏ chạy về. 

- Cách chơi: 

+  Lớp cùng đọc các chú Thỏ nhảy tung tăng trên bãi cỏ, tìm rau ăn rất vui vẻ, Thỏ nhớ nhé có cáo gian 

đang rình bắt, các chú Thỏ sẻ chạy nhanh về nhà 

- Trò chơi ôn luyện vận động: 

+ Tung bắt bóng cùng cô. 

+ bật qua vạch kẻ. 

- Chơi tự do: 

+ Chơi với đồ chơi phát triển cơ tay. 

   + Chơi trong khu vận động nhà trẻ. 

VỆ SINH 

ĂN NGỦ 
Tập cho trẻ thói quen bưng cơm vào bàn ăn đúng chỗ, nhắc trẻ khi ăn không làm rơi vãi cơm, không nói chuyện 

trong giờ ăn. 

- Tập trẻ tự múc ăn, tập trẻ ăn rau và trái cây. 

HOẠTĐỘNG 

CHIỀU 
 Trẻ hát “sắp đến 

tết rồi”. 

Trẻ hát bài “là con 

mèo” 

           Vẽ nét thẳng Trẻ đọc bài thơ: 

"quả thị ”. 

     Bé xâu vòng 



 

 


